           CHƯƠNG 2: QUI LUẬT DI TRUYỀN

1. Qui luật Menđen

- Đối tượng, phương pháp nghiên cứu di truyền của Menđen (4 bước) đây là phần cơ bản nhất bắt buộc học sinh phải hiểu nội dung và rõ các bước cần làm như thế nào và phân tích các nội dung đó trong quá trình giảng dạy cho học sinh.

- Quy luật phân li:


+ nội dung: 

+ Hình thành học thuyết khoa học cần quan tâm nhất trong nội dung này với 3 nội dung là mỗi tính trạng...bố hoặc mẹ cho con 1 nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền ...trong quá trình thụ tinh tạo hợp tử. Với nội dung này giáo viên cần phát triển các ý đó cho học sinh để trong quá trình làm về cơ sở tế bào học và trong quá trình làm bài tập là cần nhất của học sinh cho mỗi loại bài tập.
+ Cơ sơ tế bào học: sự phân li đồng đều của cặp NST tương đồng trong giảm phân.
- Qui luật phân li độc lập: 

+ Cơ sở tế bào học: sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp NST tương đồng trong giảm phân và thụ tinh

+ ý nghĩa: tăng biến dị tổ hợp, giải thích đa dạng của sinh giới và giáo viên cần chú ý trong quá trình đó thì mở rộng ra với bảng phân li độc lập của Men Đen trong các phép lai như thế nào là quan trọng nhất. Khi học sinh học và vận dụng được bảng phân li độc lập thì các nội dung khác học sinh có thể làm được. Thực chất của bảng phân li độc lập là ứng dụng của các quá trình giảm phân của cả 1 cơ thể. Mục đích quan trọng nhất của bài phân li độc lập vẫn là sự hình thành giao tử và việc biến đổi của các nội dung còn lại trong phân li độc lập mà ra.

2. Tương tác gen ko alen: là sự tương tác của các gen ko alen cùng qui định 1 tính trạng (nhiều gen qui định 1 tính trạng )

- Có 3 kiểu tương tác gen: tương tác bổ sung 
(cho 1 tính trạng)   ( 9: 7, 9: 6: 1, 9:3:3:1 )    
tương tác át chế ( 12: 3: 1, 13: 3, 9:4:3 ) phần này đôi             khi nó không đề cập trong đề thi THPT       

Tương tác cộng gộp ( 15: 1= 1: 4: 6: 4: 1)

+ thực chất của tương tác gen chỉ là phân li độc lập của các gen không alen, vấn đề chỉ là thay đổi việc quy định kiểu hình như thế nào phù hợp nên cách tính cho tương tác gen cũng như cách tính cho phân li độc lập về gen, kiểu gen.
- ý nghĩa: tăng biến dị tổ hợp, xuất hiện tính trạng mới chưa có ở bố mẹ

- Gen đa hiệu: cần có ví dụ cho học sinh 
3. Liên kết gen và hoán vị gen

- Liên kết gen: 

+ các gen trên 1 NST tạo thành nhóm gen liên kết, di truyền và phân li cùng nhau


+ Số nhóm gen liên kết = số NST đơn bội của loài (n)


+ ý nghĩa: hạn chế biến dị tổ hợp, ... các tính trạng tốt luôn đi kèm với nhau.
+ Điều kiện xảy ra: các gen trên 1NST.
- Hoán vị gen: 

+ Các gen alen trên 1 cặp NST tương đồng có thể đổi chỗ cho nhau ( hoán vị gen.
+ Cơ sở tế bào học: trao đổi chéo đều(cân) giữa 2 crômatit khác nguồn ở kì đầu 1 của giảm phân.
+ ý nghĩa: tăng biến dị tổ hợp, ... các gen tốt có thể tổ hợp cùng nhau làm thành nhóm gen lkết mới, ứng dụng lập bản đồ di truyền.
+ Đkiện xảy ra: các gen trên 1NST phải dị hợp ít nhất 2 cặp gen mới có ý nghĩa, khoảng cách đủ lớn.
4. Di truyền liên kết với giới tính.
a. NST giới tính và cơ chế tế bào học xác định giới tính bằng NST:

* NST giới tính: 

+  Cặp NST giới tính XX gồm 2 NST tương đồng.

+ Cặp NST giới tính XY có vùng tương đồng và vùng không tương đồng.

b. Di truyền liên kết với giới tính.
* Đặc điểm di truyền của gen/X: Kết quả lai thuận, nghịch khác nhau.
* Đặc điểm DT của gen /Y: tính trạng chỉ biểu hiện ở giới dị giao tử ( XY, XO).
5. Di truyên ngoài NST ( DT tế bào chất).
6. Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện tính trạng





BÀITẬP 
* Phần quan trọng nhất cho việc làm bài tập là học sinh cần viết được sự hình thành giao tử sau đó là việc viết được sơ đồ lai nhanh nhất và chính xác nhất, vì vậy việc hiểu sâu và căn bản về bài tập quy luật phân li là vấn đề cốt lõi nhất.
* Học sinh cần viết được sự hình thành giao tử của các kiểu gen trong trường hợp 1gen có 2 alen trên nhiễm sắc thể thường, có thể mở rộng trên NST giới tính. 

· AA cho giao tử là 100% A. 

· Aa cho giao tử là 50% A và 50% a trong quá trình giảm phân.

· Aa cho giao tử là 100% a.

· Khi đã làm được giao tử thì có thể tăng lên XA Xa thì cho bao nhiêu loại giao tử?

1. Phép lai 1 cặp gen (trội hoàn toàn) với phần quy luật di truyền thì luôn gắn liền với quá trình hình thành giao tử trong giảm phân vì vậy học sinh cần hiểu rõ về quá trình giảm phân của sinh học lớp 10 và cũng có thể được giáo viên bổ sung trong phần sinh học chương 1 di truyền học lớp 12. 
Khi học sinh đã làm được các bài tập về quá trình giảm phân thì sẽ được tính về tổ hợp giao tử, về tính các tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình. Vậy học sinh sẽ làm bài như thế nào? Vẫn cần nhất ở việc trang bị cho các em các kiến thức, các khái niệm căn bản nhất về các nội dung đó. Khi đó thực chất của các bài tập về tính số kiểu gen, kiểu hình, số tổ hợp, tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình thực chất là việc ứng dụng của việc hình thành giao tử và sự biến thể của các dạng toán đó ra như thế nào mà thôi.

Việc đầu tiên là giao tử tính như thế nào? Phép lai phân tích là gì? 
Kết luận rút ra trong phép lai phân tích là: tỉ lệ phân li về kiểu hình ở Fa chính là tỉ lệ phân li về kiểu gen ở Fa và chính là tỉ lệ phân li về giao tử ở F1. Vấn đề này luôn đúng trong việc quan tâm về tỉ lệ giao tử và tỉ lệ kiểu gen.

(  Bài toán thuận: tính TLKG, TLKH, số loại KG, số loại KH ở đời con; xác định kết quả lai cho các phép lai chứa nhiều cặp gen PLĐL...

(  Bài toán nghịch: tìm kiểu gen bố mẹ

* Mở rộng: Trội không hoàn toàn, và kết luận của nội dung phép lai phân tích. 

2.Phép lai 2 cặp gen:

a. Gen phân li độc lập và tương tác gen thì ta quan tâm theo kiểu gen hay kiểu hình để có thể nhận biết về quy luật di truyền? 
Trong phân li độc lập thì chúng ta thu được kết quả như bảng SGK đã có. 

 Trường hợp KG của bố mẹ giống nhau:
	Số cặp gen dị hợp tử (F1)
	Số loại giao tử của F1
	Số loại KG ở F2
	Số loại KH ở F2
	Tỉ lệ KH ở F2

	n
	2n
	3n
	2n
	(3 :1)n


Vấn đề là sử dụng như thế nào khi các kiểu gen và các cơ thể bố mẹ đem lai là khác nhau. Việc làm này được ứng dụng trong các kết luận sau.

· Muốn tính số loại kiểu gen của 1 phép lai thì được tính bằng tích số kiểu gen của từng cặp gen mà chúng có trong phép lai đó. 

· Muốn tính số giao tử thì được tính bằng tích số giao tử có thể hình thành trong 1 cặp nhiễm sắc thể.

· Muốn tính số loại kiểu hình được tính bằng tích số kiểu hình của từng cặp nhiễm sắc thể mà chúng có thể tạo ra.

· Muốn tính số loại tổ hợp thì được tính bằng tích số tổ hợp có thể hình thành trong 1 cặp nhiễm sắc thể.

Trong nội dung thì học sinh cần căn cứ vào số cặp nhiễm sắc thể, số cặp nhiễm sắc thể có nguồn gốc khác nhau, số tế bào tham gia để xem xét các nội dung.

Ví dụ: cơ thể có kiểu gen AaBbDd tham gia giảm phân hình thành giao tử tính số kiểu gen.
Loại này chỉ cần ứng dụng trong tích các loại giao tử của phân li độc lập.


Tương tự: có 2 tế bào có kiểu gen AaBbDd tham gia giảm phân hình thành tinh trùng số loại giao tử tối đa là bao nhiêu?
Khi là 2 tế bào cần quan tâm tới số cặp NST và số tế bào vì vậy có đáp án ngay là loại tối đa. 

PLa: AaBb x AaBb ( TLKH:  
9A-B-, 3A-bb, 3aaB-, 1aabb

PLb: AaBb x aabb ( TLKH:    
1A-B-, 1A-bb, 1aaB-, 1aabb

b. Gen liên kết hoàn toàn. 
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3. Nhận biết QL DT.
	ĐK đầu bài : mỗi gen qui định 1 tính trạng, F1 dị hợp 2 cặp gen

	Phép lai
	TLKH ở đời con
	QLDT

	F1 x F1
	9 : 3 : 3 : 1
	Phân li độc lập

	F1 lai phân tích
	1:1:1:1
	

	F1 x F1
	3 : 1 hoặc 1:2:1
	Liên kết gen

	F1 lai phân tích
	1:1
	

	F1 x F1
	≠ 9 : 3 : 3 : 1
	Hoán vị gen

	F1 lai phân tích
	≠ 1:1:1:1
	


NHẬN BIẾT TƯƠNG TÁC GEN HAY PHÂN LI ĐỘC LẬP:

+ DỰA VÀO SỐ TÍNH TRẠNG.

- Phép lai tự thụ phấn cho 1 tính trạng ở đời con thu được 16 kiểu tổ hợp (9:7, 9:6:1...) => 
tính trạng DT theo QL tương tác gen

- Lai phân tích 1 tính trạng ở đời con thu được 4 kiểu tổ hợp (3:1, 1:2:1...) 

( tính trạng DT theo QL tương tác gen

- Khi cho tự thụ phấn 2 tính trạng cho 9: 3: 3: 1 hoặc khi cho lai với cơ thể khác cho 3: 3: 1: 1 hoặc  lai phân tích cho 1: 1: 1: 1 thì đó là của phân li độc lập. Khi cho tự thụ phấn 2 tính trạng cho 1: 2: 1 hoặc 3: 1 hoặc khi lai phân tích cho 1: 1 thì đó là kết quả của liên kết gen. 
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                 cho tỉ lệ kiểu hình là 1: 1   
NHẬN BIẾT GEN TRÊN X, KHÔNG  ALEN TRÊN Y.
+
DT chéo

+
Kết quả lai thuận, nghịch khác nhau.
+ 
Tính trạng biểu hiện ko đồng đều ở con đực và cái.

+ 
Pt/c ( F1 phân tính.
Các phép lai

	LAI THUẬN
	LAI NGHỊCH

	P :     XAXA      x      XaY

F1:    1/2 XAXa : 1/2 X AY

                  (100% trội)
	P :    XaXa     x      XAY

F1:    1/2 XAXa  : 1/2 X aY

          (1 trội: 1 lặn - XY)

	 F1xF1:  XAXa x      XAY

F2:1/4  XAXA: 1/4 XAXa: 1/4XAY:1/4  Xa Y                              

         3 trội: 1 lặn (XY)   
	F1xF1: XAXa  x     XaY

F2:1/4  XAXa: 1/4 XaXa: 1/4XAY:1/4  Xa Y                              

   1♀ trội: 1♀ lặn: 1♂ trội:  1♂ lặn    


4. Xác định giao tử tạo ra.
- Ví dụ: Cơ thể ruồi dấm  ♀
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 giảm phân, có tần số hoán vị gen là (f).
* 2 loại giao tử liên kết : AB = ab =  50% - 
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  ( > 25%)
* 2 loại giao tử hoán vị : Ab = aB = 
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Chú ý: Ruồi giấm HVG chỉ xảy ra ở con ♀; tằm HVG chỉ xảy ra ở  con ♂
Hoán vị gen 1 bên ( VD ruồi giấm ) 

*** Với cơ thể dị hợp lệch ( chéo ) giả sử f = 20 % 

     F1 ♀   : thân xám, cánh dài [image: image17.png]


 )   x   ♂ [image: image19.png]


 )      thân xám, cánh dài



G f1                         
BV = bv  = 10 %                            
Bv  = bV = 40 %                             50 % = bV   = Bv                                F2 : 25 %  ( [image: image21.png]


 )   thân xám, cánh cụt : 50%  ( [image: image23.png]


 ) thân xám, cánh dài : 25 %  ( [image: image25.png]


 ) thân đen, cánh dài
Như vậy khi dị hợp chéo có xảy ra hoán vị gen thì tỉ lệ kiểu hình luôn là    1 : 2 : 1
Hoán vị gen 2 bên
Mỗi gen quy định một tính trạng, trội lặn hoàn toàn.
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       hoặc là dị hợp chéo
	
	AB  = y
	Ab  = x
	aB  = x
	ab   = y

	AB = y
	
	
	
	

	Ab  = x
	
	
	
	


	aB  = x
	
	
	
	

	ab = y
	
	
	
	


 Từ bảng này ta có các kết quả kiểu hình:  A-B- ; A-bb; aaB- ; aabb .  Quan hệ tần số giữa các nhóm kiểu hình thỏa mãn công thức:                              
         % A-bb       =    % aaB-                
           % A- B-  +  % A-bb  ( hoặc % aaB- )      =   75%                         

        % aabb    +  % A-bb  ( hoặc % aaB-)       =   25%  
Khi đó ta có thể tính theo kiểu gen và kiểu hình như :

kiểu gen [image: image31.png]


  = [image: image33.png]


  = [image: image35.png]


  =   [image: image37.png]


  = 2yx
Dị hợp 2 cặp gen: [image: image39.png]


    +   [image: image41.png]


     = 2 ( x2  + y2 ) 
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  =     y2                                                               

  x2       = [image: image47.png]


    = [image: image49.png]



 TRẮC NGHIỆM
1.Nhận biết và thông hiểu: 

Thông thường thì phần nhận biết và thông hiểu cho một nội dung nào đó của chương các quy luật di truyền là rất ít nhưng nó lại là các nội dung căn bản nhất và đòi hỏi học sinh ở sự tổng hợp các nội dung các bài cho 1 nhận định nào đó.
Câu 1( ĐH 2015) Trong thí nghiệm thực hành lai giống để nghiên cứu sự di truyền của một tính trạng ở một số loài cá cảnh, công thức lai nào sau đây đã được một nhóm học sinh bố trí sai?

A.Cá mún mắt xanh × cá mún mắt đỏ.

B.Cá kiếm mắt đen × cá kiếm mắt đỏ.

C.Cá mún mắt đỏ × cá kiếm mắt đen.

D.Cá khổng tước có chấm màu × cá khổng tước không có chấm màu.

Khi học sinh nhận thấy khác loài, khác tính trạng nên đó là đáp án.

Câu 2 (Đề minh họa 2015) 
Một trong những đặc điểm của các gen ngoài nhân là
A. không bị đột biến dưới tác động của các tác nhân đột biến. 


B. có khả năng nhân đôi và phiên mã. 

C. luôn tồn tại thành từng cặp alen. 



D. chỉ mã hóa cho các prôtêin tham gia cấu trúc nhiễm sắc thể.  
Các nội dung A, C, D đều sai 
Câu 3( ĐH 2015)  Hình vẽ sau đây mô tả hai tế bào ở hai cơ thể lưỡng bội đang phân bào.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Tế bào 1
Tế bào 2

Biết rằng không xảy ra đột biến; các chữ cái A, a, B, b, c, D, M, n kí hiệu cho các nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Khi kết thúc quá trình phân bào ở hai tế bào trên thì từ tế bào 1 tạo ra hai tế bào lưỡng bội, từ tế bào 2 tạo ra hai tế bào đơn bội.

B.Hai tế bào đều đang ở kì sau của nguyên phân.

C.Bộ nhiễm sắc thể của tế bào 1 là 2n = 4, bộ nhiễm sắc thể của tế bào 2 là 2n = 8.

D.Tế bào 1 đang ở kì sau của giảm phân II, tế bào 2 đang ở kì sau của nguyên phân.

Phần này học sinh cần nắm rõ nội dung của nguyên phân và giảm phân để nhận biết kết quả và từ đó đưa ra đáp án đúng.
Câu 4 ( ĐH 2015)  Ở một loài thực vật, xét 2 gen nằm trong nhân tế bào, mỗi gen đều có 2 alen. Cho hai cây (P) thuần chủng khác nhau về cả hai cặp gen giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 lai với cơ thể đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen, thu được Fa. Biết rằng không xảy ra đột biến và nếu có hoán vị gen thì tần số hoán vị là 50%, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Theo lí thuyết, trong các trường hợp về tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa bao nhiêu trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình của Fa?
(1) Tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1.   


(2) Tỉ lệ 3 : 1

(3) Tỉ lệ 1 : 1.

                 (4) Tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1.

  (5) Tỉ lệ 1 : 2 : 1.


    (6) Tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

A.3


B.4


C.5


D.6
Cần phải nhận biết đây là phép lai phân tích và từ đó tính ra các trường hợp có thể có và các tổ hợp thì không vượt quá 4 tổ hợp và đếm được đáp án.
Câu 5( ĐH 2014)  Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật?
(1) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục.

(2) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ chứa các gen quy định tính trạng giới tính.

(3) Hợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY bao giờ cũng phát triển thành cơ thể đực.

(4) Nhiễm sắc thể giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng.

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Dựa vào phần nhiễm sắc thể gới tính và phân bào ta có đáp án.
Câu 6( ĐH 2014)   Khi nói về gen ngoài nhân, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Gen ngoài nhân được di truyền theo dòng mẹ.

B.Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử.

C.Các gen ngoài nhân luôn được phân chia đều cho các tế bào con trong phân bào.

D.Gen ngoài nhân chỉ biểu hiện ra kiểu hình ở giới cái mà không biểu hiện ra kiểu hình ở giới đực.
Dựa vào kết quả của gen ngoài nhân ta có đáp án.
Câu 7( ĐH 2014)   Ở một loài thực vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét n gen, mỗi gen đều có hai alen, nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Cho cây thuần chủng có kiểu hình trội về n tính trạng giao phấn với cây có kiểu hình lặn tương ứng (P), thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến và các gen liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, kết luận nào sau đây không đúng?

A.F1 dị hợp tử về n cặp gen đang xét.

B.F2 có kiểu gen phân li theo tỉ lệ 1 : 2 : 1.

C.F2 có số loại kiểu gen bằng số loại kiểu hình.

D.F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen khác với tỉ lệ phân li kiểu hình.
Với loại câu hỏi như này thì nó là các câu cần ghi chép và phân tích của hoán vị gen 2 bên thật hợp lí thì bài toán không khó đối với học sinh. Vì khi dị đều thì [image: image53.png]


 có thế chiếm tỉ lệ nhiều hơn một tính trội và 1 tính lặn.
Câu 8( ĐH 2014)   Quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh có kiểu gen   
Aa [image: image55.png]


không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen giữa alen D và alen d. Theo lí thuyết, các loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là:

A.ABd, aBD, abD, Abd hoặc ABd, aBD, AbD, abd.

B.ABd, abD, aBd, AbD hoặc ABd, Abd, aBD, abD.

C.ABD, abd, aBD, Abd hoặc aBd, abd, ABD, AbD.

D.ABd, abD, ABD, abd hoặc aBd, aBD, AbD, Abd.
Khi làm với loại bài này thì học sinh cần biết và hiểu về hoán vị tương đối chính xác mới có thể viết ra giao tử.

Câu 9( CD 2013)  Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt phấn của cây hoa trắng thụ phấn cho cây hoa đỏ (P), thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2. Theo lí thuyết, kiểu hình ở F2 gồm. 

A. 50% cây hoa đỏ và 50% cây hoa trắng.

B. 100% cây hoa trắng.
C. 100% cây hoa đỏ.


D. 75% cây hoa đỏ và 25% cây hoa trắng.
Vì đây là gen tế bào chất nên cơ thể nào làm mẹ cơ thể đó biểu hiện tính trạng.
Câu 10( CD 2013)   Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEE x aaBBDdee cho đời con có

A. 12 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình

B. 4 loại kiểu gen và 6 loại kiểu hình

C. 12 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình

D. 8 loại kiểu gen và 4 loại kiểu hình

Câu 11( CD 2013)   Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét các phép lai sau:

 (1) 
[image: image56.wmf]AaBbaabb

´


(2) 
[image: image57.wmf]aaBbAaBB

´



 (3) 
[image: image58.wmf]aaBbaaBb

´


(4) 
[image: image59.wmf]AABbAaBb

´


 (5) 
[image: image60.wmf]AaBbAaBB

´


(6) 
[image: image61.wmf]AaBbaaBb

´



 (7) 
[image: image62.wmf]AAbbaaBb

´


(8) 
[image: image63.wmf]AabbaaBb

´


Theo lí thuyết, trong các phép lai trên, có bao nhiêu phép lai cho đời con có 2 loại kiểu hình?


A. 6
B. 5
C. 3
D. 4

Câu 12( ĐH 2013)    Cho biết các cặp gen nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau. Theo lí thuyết, phép lai: AaBbDD × aaBbDd thu được ở đời con có số cá thể mang kiểu gen dị hợp về một cặp gen chiếm tỉ lệ

A. 12,5%.
 B. 87,5%.
  C. 37,5%.
  D. 50%.
Vì cả 3 gen dị hợp đều là ½ nên có thêm 3 trường hợp nữa vì vậy là 1/8 x 3 = 
Câu 13 ( ĐH 2015) Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một gen có hai alen quy định. Cho cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng thuần chủng (P), thu được F1 toàn cây hoa hồng. F1 tự thụ phấn, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 25% cây hoa đỏ : 50% cây hoa hồng : 25% cây hoa trắng. Biết rằng sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Dựa vào kết quả trên, hãy cho biết trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng?

(1) Đời con của một cặp bố mẹ bất kì đều có tỉ lệ kiểu gen giống tỉ lệ kiểu hình.

(2) Chỉ cần dựa vào kiểu hình cũng có thể phân biệt được cây có kiểu gen đồng hợp tử và cây có kiểu gen dị hợp tử.

(3) Nếu cho cây hoa đỏ ở F2 giao phấn với cây hoa trắng, thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa trắng.

(4) Kiểu hình hoa hồng là kết quả tương tác giữa các alen của cùng một gen.

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.
Cần phân tích được trội không hoàn toàn thì tỉ lệ phân li kiểu gen chính là phân li về kiểu hình, nên đáp án 3 sẽ sai.
VẬN DỤNG VÀ VẬN DỤNG CAO
Câu 14( ĐH 2015) Ở một loài thực vật, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng đều do một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn. Hai gen này cùng nằm trên một nhiễm sắc thể thường, hoán vị gen xảy ra ở cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái. Giao phấn cây thuần chủng có kiểu hình trội về cả 2 tính trạng với  cây có kiểu hình lặn về cả 2 tính trạng trên (P), thu được F1. Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, kết luận nào sau đây về F2 sai?

A.Có 10 loại kiểu gen.

B.Có 2 loại kiểu gen dị hợp tử về cả 2 cặp gen.

C.Kiểu hình trội về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ lớn nhất.

D.Kiểu hình lặn về 2 tính trạng luôn chiếm tỉ lệ nhỏ nhất.
Phân tích kết quả bảng ta có.
Câu 15( ĐH 2015)  Hai tế bào sinh tinh đều có kiểu gen   AaBb XDe XdE  giảm phân bình thường nhưng xảy ra hoán  vị gen ở một trong hai tế bào. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa được tạo ra là

   A. 16.
B. 4.
C. 8.
D. 6.
Hầu hết học sinh sẽ nhầm kết quả vì có hoán vị gen, tối đa cho 16. Khi có 2 tế bào thì cho 8 nên sẽ chọn đáp án sai.

Câu 16 ( ĐH 2015)  Ở một loài động vật lưỡng bội, tính trạng màu mắt được quy định bởi một gen nằm trên nhiễm sắc thể thường và có 4 alen, các alen trội là trội hoàn toàn. Người ta tiến hành các phép lai sau:

	Phép lai
	  Kiểu hình
	Đỏ
	 Vàng 
	nâu
	Trắng

	1
	mắt đỏ × 
mắt nâu
	  25
	25
	50
	0

	2
	mắt vàng × 
mắt vàng
	0
	75
	0
	25

	Biết rằng không xảy ra đột biến. Cho cá thể mắt nâu ở (P) của phép lai 1 giao phối với một trong hai cá 

thể mắt vàng ở (P) của phép lai 2. Theo lí thuyết, kiểu hình của đời con có thể là (P) của phép lai 1 giao phối với một trong hai cá 

thể mắt vàng ở (P) của phép lai 2. Theo lí thuyết, kiểu hình của đời con có thể là (P) của phép lai 1 giao phối với một trong hai cá thể mắt vàng ở (P) của phép lai 2. Theo lí thuyết, kiểu hình của đời con có thể là

	A. 50% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt vàng : 25% cá thể mắt trắng.

	B. 100% cá thể mắt nâu.

	C. 25% cá thể mắt đỏ : 25% cá thể mắt vàng : 25% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt trắng.

	D. 75% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt vàng.


Cần phân tích được đơn gen đa alen theo thứ tự nâu, đỏ, vàng, trắng thì học sinh sẽ làm ra kết quả.

Câu 17( ĐH 2015)  Ở một loài động vật, xét 3 phép lai sau:

Phép lai 1: (P) XAXA × XaY.
Phép lai 2: (P) XaXa × XAY.
Phép lai 3: (P) Dd × Dd.

Biết rằng mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến; các  phép lai trên đều tạo ra F1, các cá thể F1 của mỗi phép lai ngẫu phối với nhau tạo ra F2. Theo lí thuyết, trong 3 phép lai (P) có:

(1) 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình giống nhau ở hai giới.

(2) 2 phép lai đều cho F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: 3 cá thể mang kiểu hình trội : 1 cá thể mang kiểu hình lặn.

(3) 1 phép lai cho F2  có kiểu hình lặn chỉ gặp ở một giới.

(4) 2 phép lai đều cho F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình. Trong các kết luận trên, có bao nhiêu kết luận đúng?

A. 2.
B. 3.
C. 1.
D. 4.

Học sinh cần tổng hợp được các nội dung trong các quy luật di truyền để vận dung vào bài học.
Câu 18( ĐH 2015)  Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét 2 cặp gen (A, a; B, b) phân li độc lập cùng quy định màu sắc hoa. Kiểu gen có cả hai loại alen trội A và B cho kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen chỉ có một loại alen trội A cho kiểu hình hoa vàng, các kiểu gen còn lại cho kiểu hình hoa trắng. Cho cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 3 loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết, trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận phù hợp với kết quả của phép lai trên?
(1) Số cây hoa trắng có kiểu gen dị hợp tử ở F1 chiếm 12,5%.

(2) Số cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp tử ở F1 chiếm 12,5%.

(3) F1 có 3 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng.

(4) Trong các cây hoa trắng ở F1, cây hoa trắng đồng hợp tử chiếm 25%.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Đây là loại 9: 3: 4  và trắng là 4 vì vậy ý 4 sẽ sai. Chọn được đáp án.
Câu 19( ĐH 2015)  Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định  thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa vàng. Cho 3 cây thân thấp,  hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1. Biết rằng không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, trong các trường hợp về tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa bao nhiêu trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình của F1?

(1) 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

(2) 5 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

(3) 100% cây thân thấp, hoa đỏ.

(4) 11 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

(5) 7 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

(6) 9 cây thân thấp, hoa đỏ : 1 cây thân thấp, hoa vàng.

A. 5.
B. 6.
C. 4.
D. 3.

Câu 20( ĐH 2014)   Ở một loài động vật, xét một gen có hai alen nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc  thể giới tính X; alen A quy định vảy đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định vảy trắng. Cho con cái vảy trắng lai với con đực vảy đỏ thuần chủng (P), thu được F1 toàn con vảy đỏ. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 con vảy đỏ : 1 con vảy trắng, tất cả các con vảy trắng đều là con cái. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Dựa vào các kết quả trên, dự đoán nào sau đây đúng?

A.Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên thì ở F3 các con cái vảy trắng chiếm tỉ lệ 25%.

B.F2 có tỉ lệ phân li kiểu gen là 1 : 2 : 1.

C.Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên thì ở F3 các con cái vảy đỏ chiếm tỉ lệ 12,5%.

D.Nếu cho F2 giao phối ngẫu nhiên thì ở F3 các con đực vảy đỏ chiếm tỉ lệ 43,75%.

Loại bài này cần kẻ bảng nhanh và tính vì có 2 giao tử và 4 giao tử với tỉ lệ khác nhau nên ta có thể tính nhanh. Học sinh cần biết XX là đực.
Câu 21( ĐH 2014)  Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng  quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên?

(1) F2 có 9 loại kiểu gen.

(2) F2 có 5 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn.

(3) Ở F2 , số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen của F1 chiếm tỉ lệ 50%.

(4) F1 xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

Loại này ta phân tích thêm theo bảng số liệu và áp vào thì ra kết quả.
[image: image89.png]


Câu 22( ĐH 2014)  Ở một loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, các gen này quy định các enzim khác nhau cùng tham gia vào một chuỗi phản ứng hoá sinh để tạo nên sắc tố ở cánh hoa theo sơ đồ sau:
Chất không màu 1 (  Chất không màu 2  (vàng (đỏ
Các alen lặn đột biến k, l, m đều không tạo ra được các enzim K, L và M tương ứng. Khi các sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Cho cây hoa đỏ đồng hợp tử về cả ba cặp gen giao phấn với cây hoa trắng đồng hợp tử về ba cặp gen lặn, thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, trong tổng số cây thu được ở F2, số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ

A. 37/64.
B. 9/64.
C. 7/16.
D. 9/16.

Khi làm với loại này cần làm phần bù thì thu được kết quả. 

Câu 23( ĐH 2014) Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cho hai cây có kiểu hình khác nhau giao phấn với nhau, thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu được F2 gồm 56,25% cây hoa trắng và 43,75% cây hoa đỏ. Biết rằng không xảy ra đột biến, trong tổng số cây thu được ở F2, số cây hoa đỏ dị hợp tử chiếm tỉ lệ

A. 18,75%.
    B. 25%.
C. 37,5%.
D. 12,5%.
Là loại 9: 7 trong đó 7 là cây đỏ vì vậy thuần chủng là 3, dị hợp là 4, nên đáp án là 25%.
Câu 24( ĐH 2014)  Ở gà, alen A quy định lông vằn trội hoàn toàn so với alen a quy định lông không vằn, cặp gen này nằm ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho gà trống lông không vằn giao phối với gà mái lông vằn, thu được F1; cho F1 giao phối với nhau, thu được F2. Biết rằng không xảy ra đột biến, kết luận nào sau đây đúng?

A.Nếu cho gà mái lông vằn (P) giao phối với gà trống lông vằn F1 thì thu được đời con gồm 25% gà trống lông vằn, 25% gà trống lông không vằn và 50% gà mái lông vằn.

B.F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 1 con lông vằn : 1 con lông không vằn.

C.F1 toàn gà lông vằn.

D.F2 có 5 loại kiểu gen.

Câu 25( ĐH 2013)    Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao cây do ba cặp gen không alen là A,a; B,b và D,d cùng quy định theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ có một alen trội thì chiều cao cây tăng thêm 5cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất có chiều cao 150cm. Theo lí thuyết, phép lai AaBbDd × AaBbDd cho đời con có số cây cao 170cm chiếm tỉ lệ

 A. 1/64.
B. 5/16.
C. 3/32.
D. 15/64.
Là phần của tương tác cộng gộp và tìm ra 2C6/64.
Câu 26 (ĐH2013) Ở một loài động vật, alen A quy định lông xám trội hoàn toàn so với alen a quy định lông hung; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp; alen D quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt đen. Phép lai P : ♀
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XdY thu được F1. Trong tổng số cá thể F1, số cá thể cái có lông hung, chân thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ 1%. Biết quá trình giảm phân không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gene ở cả hai giới với tần số như nhau. Theo lí thuyết, số cá thể lông xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu ở F1 chiếm tỉ lệ

A. 8,5%      

B. 17%

 C. 2%         
D. 10%
(40x40 + 10 x 10) x ½ = 
Câu 27 (ĐH2013) Ở một loài sinh vật, hai cặp gene A,a và B,b cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể và cách nhau 20cM. Hai cặp gene D,d và E, e cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể khác và cách nhau 10cM. Cho phép lai: 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image69.wmf]de

de

. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và hoán vị gene xảy ra ở cả hai giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, trong tổng số cá thể thu được ở đời con, số cá thể có kiểu gene đồng hợp lặn về tất cả các gene trên chiếm tỉ lệ


A. 0,8%        B. 8%
C. 2%          
D. 7,2%
Học sinh cần nhận ra hoán vị gen chỉ xảy ra ở 1 cặp.
Câu 28 (ĐH2013) Ở một loài thực vật, alen A quy định lá nguyên trội hoàn toàn so với alen a quy định lá xẻ; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Cho cây lá nguyên, hoa đỏ giao phấn với cây lá nguyên, hoa trắng (P), thu được F1 gồm 4 loại kiểu hình trong đó số cây lá nguyên, hoa đỏ chiếm tỉ lệ 30%. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F1 số cây lá nguyên, hoa trắng thuần chủng chiếm tỉ lệ

A. 20%.
B. 10%.
C. 50%.
D. 5%.

Câu 29(CĐ2013)  Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Thực hiện phép lai 
P: 
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, thu được F1. Trong tổng số ruồi ở F1, ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 52,5%. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi F1, ruồi đực thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ


A. 1,25%
      B. 3,75%
           C. 5%

D. 2,5%

Câu 30 (CĐ2013)  Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả dài; alen B quy định quả ngọt trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chua. Hai cây dị hợp về cả hai cặp gen trên giao phấn với nhau, thu được đời con gồm 4 loại kiểu hình trong đó kiểu hình quả tròn, chua chiếm tỉ lệ 24%. Theo lí thuyết, trong tổng số cây thu được ở đời con, số cây có kiểu hình quả tròn, ngọt chiếm tỉ lệ

A. 51%


B. 54%


C. 24%

D. 56%


Câu 31(CĐ2013) Cho cây (P) có kiểu gen 
[image: image75.wmf]AB
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 tự thụ phấn, thu được F1. Cho biết trong quá trình hình thành giao tử đực và giao tử cái đều không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. Theo lí thuyết, trong tổng số cây thu được ở F1, số cây có kiểu gen  
[image: image76.wmf]AB
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chiếm tỉ lệ

A. 8%
B. 4%
C. 16%
D. 20%
Nhập kết quả 2xy vào ta thu được kết quả.
Câu 32(ĐH 2013)   Ở ruồi giấm, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có 2 alen, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng. Lai ruồi cái mắt đỏ với ruồi đực mắt trắng (P) thu được F1 gồm 50% ruồi mắt đỏ, 50% ruồi mắt trắng. Cho F1 giao phối tự do với nhau thu được F2. Theo lí thuyết, trong tổng số ruồi F2, ruồi cái mắt đỏ chiếm tỉ lệ

A. 6,25%.
B. 18,75%.
C. 75%.
D. 31,25%.

Câu 33 (ĐH 2013)   Ở một loài thực vật, màu sắc hoa do một gen có 2 alen quy định, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; Chiều cao cây do hai cặp gen B,b và D,d cùng quy định. Cho cây thân cao, hoa đỏ dị hợp về cả ba cặp gen (kí hiệu là cây M) lai với cây đồng hợp lặn về cả ba cặp gen trên, thu được đời con gồm: 140 cây thân cao, hoa đỏ; 360 cây thân cao, hoa trắng; 640 cây thân thấp, hoa trắng; 860 cây thân thấp, hoa đỏ. Kiểu gen của cây M có thể là

A.Aa[image: image78.png]


          B.[image: image80.png]


       C.AaBbDd   
D.[image: image82.png]



 Câu 34(ĐH 2015)    Cho phép lai thu được    
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 XdY  thu được F1  
Trong tổng số cá thể F1, số cá thể không mang alen trội của các gen trên chiếm 3%. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở 2 giới với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, ở F1 số cá thể mang alen trội của cả 3 gen trên chiếm tỉ lệ

A. 22%.
B. 28%.
C. 32%.
D. 46%.
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 X d Xd = 3%   từ đó ta tính được ra 6%  vì phải tính tới yếu tố XdY vẫn coi là không có alen trội sau đó giải ra ab = 30% và 20 %, lập bảng ta có 
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 Thu được tất cả 56% nhân với ½ = 28%
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